
Buổi: Có mặt          : để trống
Thời gian:
Phòng: 

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 201550 Dương Như Băng 01/07/2002 Cà Mau DH20NNA02

2 203157 Trần Xuân Điều 15/02/2002 Bạc Liêu DH20KQT01

3 202185 Lý Thị Thùy Dương 18/09/2002 An Giang DH20QTD02

4 201075 Trịnh Ấn Dương 16/09/2002 Kiên Giang DH20TCN01

5 191503 Phan Cao Duy 30/01/2001 Bạc Liêu DH19QTK04

6 202911 Hồ Trúc Giang 09/09/2002 Hậu Giang DH20QTD02

7 202619 Phạm Trường Giang 27/05/2002 Bạc Liêu DH20QTK05

8 202818 Lê Trung Hậu 14/07/2002 An Giang DH20OTO02

9 2010033 Đỗ Lê Quang Huy 12/05/2002 Cần Thơ DH20QTD03

10 202736 Nguyễn Văn Khải 20/11/2002 Cà Mau DH20QTK05

11 202579 Hồng Vĩnh Khang 05/10/2002 Bạc Liêu DH20QTK05

12 202606 Nguyễn Trọng Khôi 09/03/2002 Kiên Giang DH20QTK05

13 2010157 Phạm Võ Minh Khôi 22/09/2002 Cần Thơ DH20QTK05

14 202115 Bùi Quốc Lộc 20/05/2002 Bến Tre DH20QTK05

15 203485 Phạm Thành Lợi 13/08/2002 Đồng Tháp DH20XDU01

16 202096 Phan Văn Lý 26/11/2002 Bạc Liêu DH20XDU01

17 2010314 Mai Thị Trà My 07/02/2002 Cà Mau DH20QTD03

18 202634 Ngô Thị Diễm My 14/03/2002 Kiên Giang DH20QTK05

19 203296 Nguyễn Cẩm My 11/07/2002 Kiên Giang DH20QTD02

20 199643 Thạch Kim Ngân 16/07/2001 Cần Thơ DH19LUA01

21 200770 Trần Hữu Nghị 08/09/2002 Cà Mau DH20OTO03

22 203145 Trần Hữu Ngoan 04/08/2002 Kiên Giang DH20QTD02

23 203752 Ngô Mỹ Ngọc 21/09/2002 Sóc Trăng DH20KQT01
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24 201773 Nguyễn Huỳnh Bích Ngọc 06/06/2002 Cà Mau DH20NNA02

25 201744 Lê Thế Nhân 14/07/2002 An Giang DH20OTO08

26 202523 Huỳnh Nhớ 11/07/2002 Cà Mau DH20QTK05

27 202335 Vương Thị Kiều Như 27/10/2002 Kiên Giang DH20NNA02

28 202537 Nguyễn Thị Kiều Nhung 10/10/2002 Hậu Giang DH20NNA02

29 203780 Danh Phết 21/12/2001 Bạc Liêu DH20LKT01

30 202439 Nguyễn Thanh Phú 01/07/2002 Tiền Giang DH20XDU01

31 1810149 Lê Nguyễn Tuyết Phương 09/01/2000 Sóc Trăng DH18YKH04

32 202801 Phan Nguyễn Trúc Phương 26/11/2002 Kiên Giang DH20QTK05

33 202303 Nguyễn Thị Như Quỳnh 23/09/2002 Long An DH20LKT01

34 202258 Mai Quang Sang 24/05/2002 An Giang DH20LKT01

35 200522 Nguyễn Văn Tây 22/06/2002 An Giang DH20XDU01

36 2010272 Tô Nhựt Thanh 16/10/2001 Cà Mau DH20LKT01

37 2010146 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 17/06/2002 Cần Thơ DH20KQT01

38 201439 Phạm Thanh Thảo 03/06/2002 Kiên Giang DH20NNA02

39 200200 Nguyễn Minh Thư 28/10/2002 Đồng Tháp DH20QTK01

40 201551 Nguyễn Trung Thuận 21/08/2002 Cần Thơ DH20LKT01

41 202564 Lê Thị Anh Thy 30/08/2002 An Giang DH20KQT01

42 201256 Trang Lê Phước Tín 20/08/2002 Trà Vinh DH20QTK03

43 201667 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 29/06/2001 Long An DH20NNA02

44 203384 Bùi Quang Trường 14/06/2002 An Giang DH20QTD02

45 203595 Nguyễn Lê Kim Tuyền 07/10/2002 Vĩnh Long DH20KQT01

46 202507 Nguyễn Dư Ngọc Vinh 24/05/2002 Cần Thơ DH20LKT01
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47 202903 Lê Thị Huỳnh Vy 10/03/2002 Cà Mau DH20QTD02

48 200368 Nguyễn Đoàn Thảo Vy 16/04/2002 Cà Mau DH20NNA01

49 203479 Tống Kim Xuyến 27/08/2002 Đồng Tháp DH20KQT01

50 202334 Lưu Thị Như Ý 06/06/2002 Kiên Giang DH20NNA02

51 201922 Nguyễn Thị Như Ý 26/02/2001 Sóc Trăng DH20MAR01
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